KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIX
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, NHIỆM KỲ 2020-2025
(Kèm theo Quyết định số 1768 /QĐ-ĐHNN ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN)

PHẦN IV
QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG TỰ CHỦ

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung
Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN phát triển theo định hướng nghiên cứu để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu có uy tín về ngôn ngữ, quốc tế học và một số ngành liên quan. Vì vậy, quản trị nhà trường theo hướng tự chủ trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác phát triển và quản trị đại học sẽ đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. 
1.2. Mục tiêu cụ thể
(1)  Xây dựng các chương trình đào tạo THCS, THPT, ĐH, SĐH chất lượng cao; thực hiện tự chủ ở các trường phổ thông và một số chương trình đào tạo đại học và sau đại học;

(2)  Rà soát lại bộ máy, nhân sự để tái cơ cấu; áp dụng thí điểm mô hình tự chủ, tự hạch toán ở một số đơn vị thuộc trường;

(3)  Tận dụng triệt để thế mạnh của hạ tầng CNTT trong việc quản lý điều hành; công tác đảm bảo chất lượng, giảm các thủ tục hành chính và tăng cường tối đa hành chính một cửa cho cán bộ và sinh viên;

(4)  Xây dựng ban hành kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo, khoa học công nghệ và quản trị đại học. Căn cứ thực tế từng năm các đơn vị xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị cho phù hợp;

(5)  Xây dựng lộ trình học phí tương ứng, gia tăng các nguồn thu, sử dụng các nguồn thu hiệu quả để xây dựng cơ sở mới và tái đầu tư hệ thống CSVC hiện có theo hướng hiện đại, tiện ích, hiệu quả.
2. Khung kế hoạch

	STT
	Nội dung công việc
	Sản phẩm 

(chỉ tiêu đề ra)
	Giải pháp thực hiện
	Đơn vị phụ trách
	Thời hạn hoàn thành
	Mục tiêu Nghị quyết
	Đánh giá 1 năm thực hiện

	1.
	Đào tạo
	
	
	
	
	
	

	1.1
	100% các CTĐT Ngôn ngữ bậc đại học được xây dựng theo định hướng CLC (tự chủ)
	CTĐT Ngôn ngữ Nga

CTĐT Ngôn ngữ Ả rập
	Triển khai xây dựng từ tháng 2021
	Phòng Đào tạo
	2021 (bắt đầu tuyển sinh từ năm 2022)
	Chưa xây dựng
	Chưa thực hiện, đang chờ hướng dẫn về việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật của các CTĐT từ VNU

	1.2
	Xây dựng 02 CTĐT sau đại học theo định hướng CLC (tự chủ)
	- CTĐT thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh

- CTĐT tiến sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh


	- Năm 2021 xây dựng Đề án trình ĐHQGHN xem xét, quyết định bậc thạc sĩ; 

- Năm 2022 xây dựng Đề án trình ĐHQGHN xem xét, phê duyệt bậc tiến sĩ.
	Khoa Sau đại học
	- Hoàn thành bậc thạc sĩ và tuyển sinh năm 2023

- Hoàn thành bậc tiến sĩ và tuyển sinh năm 2024
	Xây dựng mới 02 CTĐT SĐH theo định hướng CLC
	Đang triển khai, hiện nay đã xây dựng xong thạc sĩ NNHƯD Anh nhưng chưa thực hiện được theo định hướng CLC do chưa có cơ chế

	1.3
	Xây dựng Trường THCS Ngoại ngữ trở thành trường THCS chất lượng cao
	Trường THCS Ngoại ngữ tự chủ trong công tác tuyển sinh, tổ chức giảng dạy và các hoạt động khác liên quan đến đào tạo
	Trường THCS Ngoại ngữ xây dựng đề án trình Hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐHQGHN xem xét, phê duyệt (thực hiện 2022)
	Trường THCS Ngoại ngữ
	2024
	
	- Hiện nay trường THCS NN đã tự chủ trong tuyển sinh, tổ chức giảng dạy và các hoạt động khác.
- Chưa xây dựng đề án trường THCS CLC

	1.4
	Thực hiện tự chủ trong đào tạo ở trường THPT CNN
	Trường THPT CNN tự chủ trong công tác tuyển sinh, tổ chức giảng dạy và các hoạt động khác liên quan đến đào tạo
	- Trường THPT CNN xây dựng đề án trình Hiệu trưởng trường ĐHNN, ĐHQGHN xem xét, phê duyệt (2021)

- Xây dựng chương trình CLC thay thế hệ cận chuyên (2021)
	Trường THPT CNN
	2022
	
	- Chưa xây dựng đề án;
- Chưa xây dựng chương trình CLC thay thế hệ cận chuyên

	1.5
	Xây dựng CTĐT VB2 Ngôn ngữ Anh hệ VLVH 
	CTĐT Ngôn ngữ Anh VLVH 
	Khoa ĐT và BDNN xây dựng Đề án trình Hiệu trưởng xem xét, phê duyệt (2021)
	Khoa ĐT và BDNN
	2022
	
	Chưa xây dựng

	2.
	Tổ chức bộ máy, nhân sự
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tiến hành thí điểm tự chủ ở một số đơn vị trực thuộc trường
	Hai đơn vị tự chủ theo lộ trình
	- Tiến hành tự chủ ở một số lĩnh vực (VB2), tiến tới tự hạch toán của Khoa ĐT&BDNN;
- Tiến hành tự chủ, tự hạch toán đối với TTPTNL hướng tới mô hình doanh nghiệp trong nhà trường
	TCCB
	2022
	
	- Chưa xây dựng ở K. ĐTBDNN;
- Đang từng bước xây dựng và thí điểm áp dụng.

	2.2
	Tính toán sắp xếp lại một số đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế
	Giảm đầu mối trực thuộc, giảm % nhân sự phục vụ đào tạo
	- Tái cơ cấu 02 khoa đào tạo; 01 trung tâm; 02 phòng ban.

	TCCB
	2022
	
	- Chưa thực hiện tái cơ cấu các đơn  vị trong trường.


	      3.
	Cải cách hành chính
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Rà soát, bổ sung, cập nhật, điều chỉnh toàn bộ hệ thống văn bản quản lý, điều hành các lĩnh vực trong trường
	Hàng năm triển khai rà soát, bổ sung hệ thống văn bản quản lý, điều hành trong Trường (hiện tại, toàn trường có 96 văn bản quản lý, điều hành)
	Phòng TT và PC và phối hợp với các đơn vị chủ động thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh
	Các đơn vị: TCCB, HCTH, CT và CT HSSV, ĐT, KHTC, KHCN, HTPT, TT và PC
	2021-2025
	100% các văn bản chỉ đạo, điều hành của trường được rà soát, bổ sung, cập nhật hàng năm
	Đã tiến hành rà soát, bổ sung, cập nhật văn bản lĩnh vực: KHCN, KHTC, CNTT-TT và HL (có PL kèm theo)

	3.2
	Đẩy mạnh việc giải quyết các thủ tục hành chính cho cán bộ và HSSV qua bộ phận hành chính “Một cửa”
	80% các thủ tục hành chính cho cán bộ và HSSV được giải quyết qua bộ phận hành chính “Một cửa”
	Xây dựng kế hoạch, rà soát, phối hợp với các đơn vị để triển khai theo từng năm (từ 2020-2025
	P. HCTH

 P. CT và CT HSSV 

Trường THCSNN

Trường THPT CNN
	2020-2025
	80% các thủ tục hành chính của cán bộ, giáo viên và HSSV được thực hiện qua các văn phòng hành chính “Một cửa”
	- Đối với cán bộ: đã thực hiện 41/50 thủ tục qua bộ phận hành chính một cửa (82%);
- Đối với sinh viên: đã thực hiện 14/14    thủ tục qua bộ phận hành chính một cửa (100%).

	1.3
	Xây dựng kho cơ sở dữ liệu các văn bản quản lý các lĩnh vực quản lý của Trường ĐHNN, ĐHQGHN trên phần mềm MS. Teams
	Xây dựng kho CSDL văn bản các lĩnh vực quản lý của Nhà trường: HCTH, TCCB, KHTC, CT và CTHSSV, HTPT, TT và PC, KHCN, ĐT, ĐBCL; các báo cáo của Nhà trường để đưa lên phần mềm MS. Teams
	Xây dựng kế hoạch, rà soát, phối hợp với các đơn vị để xây dựng kho cơ sở dữ liệu
	P. HCTH
	2020
	
	Hoàn thành xây dựng kho văn bản theo hình thưc số hóa trên nền tảng O365 với 720 văn bản thuộc các lĩnh vực


	4.
	Ứng dụng Công nghệ Thông tin
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Xây dựng chính sách về ứng dụng CNTT
	Các văn bản chỉ đạo về sử dụng nền tảng công nghệ giao tiếp, lưu trữ văn bản hành chính trực tuyến, hệ thống hành chính một cửa
	Triển khai xây dựng từ tháng 9/2020
	Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2020 – 2022
	
	- Thành lập BCĐ ứng dụng CNTT trường ĐHNN, ĐHQGHN;

- Ban hành kế hoạch CĐS trường ĐHNN, ĐHQGHN; xây dựng kế hoạch CĐS năm học 2020-2021của các đơn vị trong toàn trường. 

	4.2
	Nâng cao năng lực đội ngũ ứng dụng CNTT
	100% cán bộ giảng dạy có năng lực ứng dụng CNTT vào giảng dạy môn học

100% cán bộ phục vụ đào tạo sử dụng thành thạo Eoffice, Microsof Teams, hệ thống trực tuyến… đào đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trong quản trị đại học
	Triển khai xây dựng từ tháng 5/2020
	Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2020 – 2025
	
	- Tích cực tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao năng lực CNTT cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, chuyên viên trong toàn trường 

	4.3
	Xây dựng nội dung số, đổi mới phương thức dạy-học, kiểm tra đánh giá có ứng dụng CNTT
	100% các môn học của Đại học và Sau đại học có website tích hợp hệ thống LMS của Nhà trường
100% các môn học của bậc THCS và THPT triển khai theo hình thức kết hợp

100% học liệu được số hóa và đưa lên hệ thống để khai thác
	Triển khai xây dựng từ tháng 9/2020
	Phòng Đào tạo, Khoa SĐH, Trường THCS UMS, Trung THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trung tâm CNTT – TT & HL
	2020 – 2025
	
	- THCS: 100% môn học đã triển khai theo hình thức kết hợp (tuy nhiên, tỷ trọng không đồng đều giữa trực tiếp và trực tuyến)

- THPT: 100% môn học đã triển khai theo hình thức kết hợp.

- ĐH: 100% tài liệu bắt buộc của các học phần thuộc các CTĐT bậc đại học đã được số hóa thành dạng PDF.

Đang thực hiện số hóa học liệu trên nền tảng Teams 365, phấn đấu đến tháng 12/2021 sẽ đạt ít nhất 50% các học phần có học liệu số trên Teams.
- SĐH: đã hoàn thành số hóa 100% học liệu; đã ký 28 hợp đồng xây dựng bài giảng điện tử (dự kiến 30/6 nghiệm thu)


	4.4
	Xây dựng kho văn bản quản trị đại học dùng chung cho Trường (trên nền tảng Office 365) theo các mảng công tác phục vụ cho việc tìm kiếm văn bản, kiểm định chất lượng.
	Kho văn bản trên Office 365


	Triển khai xây dựng từ tháng 9/2020
	Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2020
	
	Đã hoàn thành việc xây dựng kho văn bản với 720 văn bản thuộc các lĩnh vực hoạt động của nhà trường

	4.5
	Ứng dụng nền tảng Office 365 trong quản lý nghiệp vụ
	Hệ thống Office 365
	Triển khai xây dựng từ tháng 5/2020
	Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2020
	
	Ứng dụng O365 trong việc tổ chức các cuộc họp trực tuyến, xây dựng lịch công tác tuần, cá thể hóa lịch họp tới từng cán bộ 

	4.6
	Xây dựng hệ thống quản lý khoa học công nghệ


	Hệ thống quản lý khoa học công nghệ
	Triển khai xây dựng từ tháng 1/2021
	Phòng KHCN, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2021
	
	- Triển khai hệ thống thông kê giờ KHCN trực tuyến
- Đang tiến hành xây dựng website và phần mềm quản lý bài cho tạp chí Nghiên cứu nước ngoài

	4.7
	Xây dựng phần mềm quản lý thời khóa biểu, hội trường lớp học, tính giờ giảng dạy, v.v.
	Hệ thống quản lý thời khóa biểu, hội trường lớp học, tính thừa giờ
	Triển khai xây dựng từ tháng 1/2022
	Phòng Đào tạo, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2022
	
	Hiện tại, thực hiện quản lý thời khóa biểu, hội trường lớp học, tính giờ giảng dạy,v.v trên Portal -phần mềm chung của VNU

	4.8
	Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoạt động “Một cửa”

	Hệ thống hỗ trợ một cửa
	
	Phòng HCTH, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2023
	
	Chưa triển khai

	4.9
	Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở vật chất của Nhà trường
	Hệ thống quản lý cơ sở vật chất
	Triển khai xây dựng từ tháng 1/2024 – 12/2025
	Phòng Quản trị, Phòng KHTC, Trung tâm CNTT-TT&HL
	2024 - 2025
	
	Đã tiến hành dán tem mã hóa tài sản và đưa vào phần mềm quản lý

	4.10
	Ứng dụng công nghệ triển khai các hội nghị, hội thảo trực tuyến
	50% các hội nghị, hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên hệ thống Zoom và Teams
	Triển khai từ 5/2020
	Phòng Đào tạo, Phòng HCTH, Phòng KHCN, Trung tâm CNTT-TT&HL
	
	
	- Từ tháng 5/2020 đến 31/12/2020: 70% các hội nghị, hội thảo được thực hiện trực tuyến;

- Từ tháng 1/2021 đến nay: 100% các hội nghị, hội thảo được thực hiện trực tuyến (phần mềm Zoom)

	4.11.
	Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị trên cơ sở kế hoạch chuyển đổi số của Nhà trường
	100% đơn vị có kế hoạch chuyển đổi số
	Triển khai xây dựng từ tháng 9/2020 đến 9/2025
	Các đơn vị
	Năm học
	
	Năm học 2020-2021, 100% các đơn vị trong trường xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số


	5.
	Tài chính, tài sản
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Nâng cao mức độ tự chủ về tài chính 
	- Sau 3 năm

+ Tỷ lệ nguồn thu bổ sung – thu NSNN là 70-30

+ Chi: Giao tự chủ chi với 1 số đơn vị (hạch toán độc lập). Khoán một số nội dung chi chuyên môn (VPP, thông tin, bồi dưỡng chuyên môn, thực tập, trải nghiệm,...) với các đơn vị còn lại

- Sau 5 năm: 

+ Tỷ lệ nguồn thu bổ sung – Thu NSNN là 90-10

+ Tiếp tục tăng số đơn vị hạch toán độc lập. Tăng tỷ lệ khoán chi cho các đơn vị
	- Xây dựng trường THCS là trường CLC tự chủ về tài chính

- Xây dựng trường THPT là đơn vị tự dự toán cấp III, với 2 hệ đào tạo Chuyên và CLC

- Đối với hệ ĐH: ngoài hệ sư phạm, tất cả các ngành khác đều tiến tới 100% CLC. Xây dựng chương trình VB2 theo hướng mức thu học phí tương xứng.

- Đối với đào tạo SĐH: xây dựng và đào tạo 50% chỉ tiêu theo mô hình CLC thu phí tương xứng.

- Xây dựng mô hình hạch toán độc lập đối với TT PTNL, 
- Xây dựng mô hình hạch toán độc lập đối với Khoa ĐT&BD
	Trường THCS, THPT, phòng Đào tạo, khoa SĐH, phòng KHTC
	Giai đoạn 1 : sau 3 năm

Giai đoạn 2: sau 5 năm
	
	-Năm 2020, số thu bổ sung đạt 68% tổng nguồn thu hoạt động thường xuyên

- Một số hoạt động khoán chi: VPP, hỗ trợ điện thoại, 



	5.2
	Nâng cao mức độ tự chủ về tài sản
	- Xây dựng quy hoạch tổng thể về CSVC đáp ứng với nhu cầu phát triển về đào tạo

- Xây dựng phương án sử dụng tài sản nhằm tối đa hóa hiệu quả nguồn lực CSVC
	- Thuê chuyên gia tư vấn về kế hoạch cải tạo, nâng cấp, xây mới và chỉnh trang CSVC phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường

- Chuẩn bị nguồn lực tương ứng

- Xây dựng đề án sử dụng và khai thác CSVC, tài sản nhằm phát huy tối đa công năng, hiệu suất
	Phòng Quản trị, TT Phát triển nguồn lực, phòng KHTC
	- Sau 1 năm có quy hoạch tổng thể

- Sau mỗi năm thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt

-Sau 3-5 năm: có Đề án sử dụng và khai thác tài sản
	
	- TT PTNL đang xây dựng đề án sử dụng và khai thác cơ sở vật chất trong trường

	5.3
	Gia tăng diện tích phòng học, diện tích khu vực chức năng
	Xây mới và cải tạo 03 công trình theo hình thức hợp tác công tư (PPP)
	- Tận dụng không gian hàng rào Khoa Pháp mặt đường PVĐ, tìm kiếm các nguồn đầu tư để xây mới không gian làm việc và học tập

- Cải tạo Nhà A4, A5
- Cải tạo nhà để xe Khoa Pháp
	Phòng Quản trị
	
	
	Hoàn thành bước đầu Kế hoạch ĐH đề ra. Giai đoạn tiếp theo (2022-2025), bám sát NQ ĐH tiếp tục triển khai nhà để xe khoa Pháp và hàng rào Phạm Văn Đồng

	5.4
	Xây dựng cơ sở mới tại Hoà Lạc, trước hết là Trường THPT
	Trường nội trú
	Tìm kiếm các nguồn đầu tư; lập quy hoạch 1/500 (2021), xây dựng (2022) và đưa vào sử dụng (2025)
	Phòng Quản trị
	2021-2025
	
	Đang triển khai lập quy hoạch chi tiết 1/500 trường ĐHNN tại Hòa Lạc
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